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Quai d’Orsay có dinh dảy tốt,[1]

Trong lúc loàn họ đốt cháy tan.

Ai gây oán, đó chịu oan,

Làm cho bỏ ghét tới tàn để danh. 1640

L’institut coi thanh lịch quá,[2]

Trên lầu tròn cột đá ngó xinh.

Trong ngoài chẳng thiếu chi hình,

Tỏ người tài cả đặng vinh hiển đời.

Còn dinh khác thấy thời bắt ngó, 1645

Tới lầu nào vào đó muốn coi.

Bao nhiêu của, mấy mươi đời,

Xem đồ làm đó, biết người làm sao.

Mười mấy bộ gồm bao việc chánh,

Bề thế coi nghiêm chỉnh oai nghi. 1650

Không khí giái, chẳng sanh kỳ,

Nhưng quyền tước cả, nên uy thế kỳ.

L’Hôtel de ville thì rộng lớn,[3]

Bia người tài thật bổn quán đây

Nhà vuông nội chỗ thành nầy, 1655

Tới hai mươi sở lầu đài dọc ngang.

La Banque de France chắn chắn,[4]

La Bourse đây giống hảng Marseille.[5]

La Monnaie hiếm Médailles,[6]

Chỗ làm tiền bạc, phòng bày lường cân. 1660

Gobelins nhuộm hàng dệt khảm,[7]

Đến đó coi nhiều tấm khéo hung.

Sở nhà in của Chánh chung,

Có hơn ngàn thợ đàn ông đàn bà.

Tại Sèvres có lò gốm đó,[8] 1665

Đồ kiểu coi ta khó sánh tài.

Lầu làm thuốc hút lớn thay,

Năm từng chứa thợ gái trai vài ngàn.

Đã trải thấy vua quan lầu các,

Tháng sáu đi coi hát chốn ni. 1670

Thấy chia con hát hai chi,

Nhứt thì ăn bổng, thứ nhì không lương.







	▲ Quai d’Orsay = Kê-đo-xê. —

	▲ L’Institut = Lăn-ti-tu.

	▲ L’hôtel de ville = Lô-ten-dơ-vinh. —

	▲ La Banque de France = La-ban-cơ-đơ-phan. —

	▲ La Bourse = La-buốc. —

	▲ La Monnaie = La-mô-nê. —

	▲ Gobelins = Gô-bơ-lăn. —

	▲ Sèvres = Xe-vơ.
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